
NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – KHỐI 11-2024 

 

I. TỰ LUẬN ( 2 điểm ) 

Sau khi giành được độc lập , các nước Đông Nam Á đã tiến hành tái thiết đất 

nước, phát triển kinh tế. Hãy chọn một nước ở Đông Nam Á và trình bày những 

thành tựu kinh tế nổi bật của quốc gia đó. (Học sinh tự soạn câu trả lời- giáo 

viên nên hướng học sinh chọn các nước sáng lập ASEAN và Việt Nam) 

 

II. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

STT CÂU HỎI TRẢ LỜI 

01 Cách mạng tư sản vào thế kỷ 

XVII-XVIII diễn ra ở quốc gia 

nào? 

 

 

 

02 Mục tiêu của CMTS là gì? 

 

 

 

03 CMTS có những nhiệm vụ nào? 

 

 

 

04 Lãnh đạo CMTS là giai cấp nào? 

 

 

05 CMTS thắng lợi ở châu Âu đã mở 

ra thời đại nào của lịch sử thế 

giới? 

 

 

 

06 Cách mạng tư sản với hình thức 

thống nhất đất nước vào thế kỷ 19 

diễn ra ở các quốc gia nào? 

 

07 CMTS với hình thức cải cách 

nông nô diễn ra ở nước nào? 

 

 

 

 

08 Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX , 

nước nào ở châu Á thực hiện duy 

tân cải cách? 

 

 



09 Cuối thế kỷ XIX- Đầu thế kỷ XX, 

CNTB chuyển sang giai đoạn gì? 

 

 

10 Chủ nghĩa đế quốc ở Âu- Mỹ gắn 

liền với hình thức gì? 

 

 

 

11 Quốc gia nào có hệ thống thuộc 

địa nhiều nhất thế giới? 

 

 

 

12 Giai đoạn phát triển đỉnh cao của 

CNTB là gì? 

 

 

13 Kể tên môt số hình thức tổ chức 

độc quyền trên thế giới? 

 

 

14 Mục tiêu lớn nhất của CNTB độc 

quyền là gì? 

 

 

15 CNTB hiện đại là gì?  

 

 

16 CNTB hiện đại là  1 hệ thống 

mang tính chất gì? 

 

 

 

17 Xu thế nào của CNTB hiện đại sẽ 

tạo ra các nguồn lực quan trọng để 

phát triển kinh tế? 

 

 

 

 

18 Quốc gia nào là quốc gia xã hội 

chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? 

 

 

 

19 Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 

đầu tiên trên thế giới có tên gọi là 

gì? 

 

 

 

20 Trong giai đoạn cuối của Thế 

chiến II, trong quá trình tiêu diệt 

phát xít Đức, Liên Xô đã giúp các 

nước ờ khu vực nào xây dựng 

chính quyền, thành lập nên hệ 

thống XHCN? 

 



21 Sau khi lật đổ chế độ phát xít từ 

1945-1949, các nước Đông Âu đã 

thực hiện những nhiệm vụ nào? 

 

 

 

22 Những quốc gia nào ở Bắc Á đi 

theo con đường CNXH 

 

 

23 Sự kiện nào cho thấy chủ nghĩa xã 

hội trở thành một hệ thống toàn 

thế giới ? 

 

24 Quốc gia nào ở khu vực Đông 

Nam Á đi theo con đường CNXH 

 

25 Quốc gia nào ở khu vực châu Mỹ 

la tinh đi theo con đường CNXH 

 

 

 

26 Tháng 12/1978: Đảng Cộng sản 

Trung Quốc thực hiện công cuộc 

gì để xây dựng đất nước? 

 

27 Trong công cuộc cải  cách và mở 

cửa, Trung Quốc tập trung vào 

lãnh vực nào? 

 

28 Trong công cuộc cải  cách và mở 

cửa, Trung Quốc đã thay đổi như 

thế nào trong lãnh vực kinh tế? 

 

29 Mục tiêu của công cuộc cải  cách 

và mở cửa ở Trung Quốc là gì? 

 

30 Thành tựu của kinh tế sau công 

cuộc cải  cách và mở cửa? 

 

 

 

31 Thành tựu vũ trụ của Tr ung Quốc 

là gì? 

 

32 Cuối thập niên 80, Việt Nam thực 

hiện công cuộc gì để vượt qua 

khủng hoảng ? 

 

33 sự kiện nảo mở đầu cho quá trình 

xâm lược của chủ nghĩa thực dân 

tại Đông Nam Á 

 

34 sự kiện nảo kết thúc quá trình xâm 

lược của chủ nghĩa thực dân tại 

Đông Nam Á? 

 

35 Các quốc gia nào ở ĐNA là thuộc 

địa của Anh? 

 

 



36 Các quốc gia nào ở ĐNA là thuộc 

địa của Pháp? 

 

 

37 Quốc gia nào ở Đông Nam Á 

thoát khỏi số phận thuộc địa ? 

 

 

38 Vua Rama IV và Rama V tiến 

hành cải cách nhằm mục tiêu gì? 

 

39 Các cải cách của vua Rama IV và 

Rama V mang tính chất gì? 

 

40 Các cải cách của vua Rama IV và 

Rama V có sự ảnh hưởng từ đâu? 

 

 

41 Các cải cách của vua Rama IV và 

Rama V đã có kết quả gì? 

 

 

42 Các cải cách của vua Rama IV và 

Rama V đã đưa Xiêm phát triển 

kinh tế theo hướng nào? 

 

43 Từ thế kỷ 17-19, phong trào đấu 

tranh chống thực dân xâm lược ở 

Đông Nam Á có kết quả như thế 

nào? 

 

44 Từ thế kỷ XIX đến 1920,Phong trào 

chống thực dân ở Đông Dương do 

giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo? 
 

 

45 Phong trào đấu tranh giải phóng 

dân tộc ở Đông Nam Á từ thập 

niên 20 của thế kỷ XX phát triển 

theo các khuynh hướng nào? 

 

46 Sau khi Nhật đầu hàng Đồng 

Minh, những nước nào ở Đông 

Nam Á khởi nghĩa giành chính 

quyền? 

 

47 Đối tượng đấu tranh của 3 nước 

Đông Dương sau năm 1945 là gì? 

 

48 Chính sách “chia để trị” của các 

nước đế quốc thực dân đã để lại 

khó khăn gì cho các nước ĐNÁ 

 

 



49 Thực trạng kinh tế của các nước 

Đông Nam Á sau khi giành được 

độc lập? 

 

 

50 Vào thập niên 60, các nước thành 

lập ASEAN đã triển khai chính 

sách gì để tái thiết đất nước ? 

 

51 Sang thập niên 70 các nước thành 

lập ASEAN đã triển khai chính 

sách gì để phát triển đất nước? 

 

 

52 Nguyên nhân quá trình tái thiết đất 

nước ở Mianmar gặp khó khăn? 
 

 

III. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI ( 2 điểm ) 

Các biểu đồ 

1.Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết 

2.Tiến trình đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á 

 

 

 

 

 

 


